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1- Tóm tắt nội dung tham luận

Từ nghiên cứu lý luận và tham khảo kết quả nghiên cứu về: “Ảnh hưởng của kiểm tra – đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM”, của tác giả Đinh Văn Thach(2011), Luận Văn Thạc sĩ, chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục. Đây là cơ sở để tác giả đề cập đến thực trạng của vấn đề nay ở Bộ môn LLCT trong công tác KT – ĐG KQHT các học phần LLCT đối với việc học các học phần này của sinh viên Trường ĐHNT hiện nay. 

2- Đặt vấn đề

Trong giáo dục đại học, việc day và học, khi đề cập đến những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, thông thường chúng ta hay có cách tiếp theo hướng: Chất lượng đội ngũ CBGD; phương pháp giảng dạy; tài liệu học tập và cơ sở vật chất của nhà trường; phương pháp học tập của sinh viên…Thực tế thời gian qua, ở Trường ĐHNT nói chung, Khoa KH XH & NV và Bộ môn LLCT nói riêng, trong sinh hoạt học thuật Bộ môn và Hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng GDĐT cấp Khoa cũng chỉ tiếp cận theo hướng đó. Ít có công trình đề cập đến ảnh hưởng của KT – ĐG KQHT đến phương pháp học tập của sinh viên. Do đó, khi được tiếp cận trên cơ sở lý luận. Đăc biệt khi tham khảo từ kết quả nghiên cứu thực tế vấn đề này của tác giả Đinh Văn Thach, đã đề cập và phản ánh đúng về thực trạng chung việc giảng dạy và học tập các học phần lý luận chính trị trong các trường đại học và ở Trường ĐHNT hiện nay. Đây cũng là lý do để tác giả chọn đề tài “Anh hưởng của Kiểm tra – Đánh giá kết quả học tập các học phần Lý luận Chính trị đến phương pháp học của sinh viên Trường ĐHNT –  Cách tiếp cận trên cơ sở lý thuyết”, làm bài viết tham luận của Hội thảo cấp Khoa.
3- Nội dung trao đổi.
3.1- Một số khái niệm cơ bản trong Kiểm tra – Đánh giá KQHT

· Kiểm tra
- Trong Từ điển Giáo dục học thì kiểm tra được định nghĩa là “Bộ phận hợp thành của quá trình hoạt động dạy – học nhằm nắm được những thông tin về trạng thái và kết quả học tập của người học, về những nguyên nhân cơ bản của thực trạng đó để tìm ra những biện pháp khắc phục những lỗ hổng, đồng thời củng cố và tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy – học” [29]
- Kiểm tra là việc thu thập những dữ liệu thông tin về một lĩnh vực nào
đó làm cơ sở cho việc đánh giá.  Những dữ liệu về nhận thức, kỹ năng và thái độ trong các môn học đã được đưa ra từ mục tiêu của môn học. Đây là những cơ sở để GV đưa ra những đánh giá. Kiểm tra có nhiều hình thức khác nhau như: Kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra tổng kết [2].

· Đánh giá kết quả học tập

Có nhiều định nghĩa khác nhau về kết quả học tập như “Kết quả học tập là bằng chứng sự thành công của học sinh/SV về kiến thức, kĩ năng, năng lực, thái độ đã được đặt ra trong mục tiêu giáo dục”, hay “Kết quả học tập của SV bao gồm các kiến thức, kĩ năng và thái độ mà họ có được”. (James Madison University, 2003; James O. Nichols, 2002)
Trường Cabrillo quan niệm về kết quả học tập của SV “là kiến thức, kỹ năng và thái độ mà SV đạt được và phát triển trong suốt khóa học” [4]. 
Nhìn một cách khái quát thì các khái niệm về kết quả học tập chủ yếu bao gồm các kiến thức, kỹ năng, thái độ SV đạt được trong quá trình học tập. 
Tùy theo mục đích của việc đánh giá mà khái niệm đánh giá kết quả học tập có thể được hiểu theo hai cách sau đây [3]:
 + Đánh giá kết quả học tập được xem là xác định mức độ thành công trong học tập của người học khi xem xét trong mối quan hệ với mục tiêu đã xác định, các chuẩn kiến thức và kỹ năng đạt được so với công sức và thời gian mà người học bỏ ra. Theo định nghĩa này thì đánh giá kết quả học tập là xác định mức độ thực hiện theo tiêu chí. 

+ Đánh giá kết quả học tập được xem là xác định mức độ thành tích đạt được của một người học so với các bạn cùng học. Theo định nghĩa này thì đánh giá kết quả học tập là xác định mức độ đạt chuẩn.
+ Đánh giá kết quả học tập là xác định mức độ nắm bắt kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của người học so với yêu cầu của chương trình đề ra [1]; 
+ Đánh giá kết quả học tập là để đưa ra những nhận định, nhận xét về mức độ đạt được, về tốc độ và trình độ lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ ở người học, từ đó làm cơ sở cho việc đề ra những biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học nói chung và kết quả học tập nói riêng [3].
Có thể nói thuật ngữ đánh giá là thuật ngữ có tính tổng quát nhất trong các thuật ngữ về lĩnh vực đánh giá trong giáo dục. Nó không chỉ dừng lại ở chỗ cho biết người học đã đạt được kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ đến mức độ nào sau một quá trình học tập mà còn đưa ra những nhận định, phán xét theo một thang đo nhất định cho người học, từ đó ra quyết định có liên quan đến người học. Đồng thời đánh giá có tác động đến người đánh giá và người được đánh giá: Cung cấp thông tin phản hồi để từ đó đưa đến sự điều chỉnh, cơ sở để đưa ra những đánh giá dựa vào các mục tiêu đã đề ra của môn học. 

· Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Để tiến hành việc KT - ĐG KQHT của sinh viên, giảng viên phải xác định đánh giá cái gì, đánh giá để làm gì và từ đó xác định đánh giá như thế nào. Việc xây dựng các mục tiêu học tập sẽ là cơ sở để GV quyết định đánh giá cái gì. Còn để xác định đánh giá như thế nào thì GV phải dựa vào các phương pháp đánh giá. Mỗi phương pháp đánh giá đều phải đảm bảo các tiêu chuẩn cũng như độ tin cậy nhất định. Có nhiều kiểu phân loại các phương pháp đánh giá trong giáo dục, tùy theo góc độ xem xét và mục tiêu phân loại. 
Một số kiểu phân loại các phương pháp đánh giá trong giáo dục sau đây [7]: 
+ Theo cách thực hiện việc đánh giá, có thể phân chia các phương pháp đánh giá làm ba loại lớn: Loại quan sát, loại vấn đáp và loại viết. 
++ Loại quan sát giúp đánh giá các thao tác, các hành vi, các phản ứng vô thức, các kỹ năng thực hành và cả một số kỹ năng về nhận thức, chẳng hạn cách giải quyết vấn đề trong một tình huống đang được nghiên cứu. 
++ Loại vấn đáp có tác dụng tốt để đánh giá khả năng ứng đáp các câu hỏi được nêu một cách tự phát trong một tình huống cần kiểm tra, cũng thường được sử dụng khi sự tương tác giữa người hỏi và người đối thoại là quan trọng, chẳng hạn để xác định thái độ người đối thoại ... 
++ Loại viết thường được sử dụng nhiều nhất, vì nó có các ưu điểm sau: Cho phép kiểm tra nhiều thí sinh cùng một lúc; cho phép thí sinh cân nhắc nhiều hơn khi trả lời; có thể đánh giá một số loại tư duy ở mức độ cao; cung cấp các bản ghi trả lời của thí sinh để nghiên cứu kỹ khi chấm; dễ quản lý vì người chấm không tham gia trực tiếp vào bối cảnh kiểm tra. Loại đánh giá viết lại được chia thành hai nhóm chính: 
+++ Nhóm các câu hỏi tự luận (TL- essay test): Các câu hỏi buộc phải trả lời theo dạng mở, thí sinh phải tự mình trình bày ý kiến trong một bài viết để giải quyết vấn đề mà câu hỏi nêu ra. 
+++ Nhóm các câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ - objective test): Đề thi thường bao gồm rất nhiều câu hỏi, mỗi câu nêu lên vấn đề và những thông tin cần thiết để thí sinh có thể trả lời từng câu một cách ngắn gọn. 
+ Theo mục tiêu của việc đánh giá có thể phân chia các phương pháp đánh giá làm hai nhóm: Đánh giá trong tiến trình (formative) và đánh giá tổng kết (summative).

++ Đánh giá trong tiến trình được sử dụng trong quá trình dạy và học để nhận được các phản hồi từ học viên, xem xét mức độ thành công của việc dạy và học, chỉ ra trở ngại và tìm cách khắc phục. 
++ Đánh giá tổng kết nhằm tổng kết những gì học viên đạt được, xếp loại học viên, lựa chọn học viên thích hợp để tiếp tục đào tạo hoặc sử dụng trong tương lai, chứng tỏ hiệu quả của khóa học và của việc dạy của GV, đề ra mục tiêu tương lai cho người học. 
Hai nhóm đánh giá nêu trên được tiến hành theo những cách hoàn toàn khác nhau. Trong giảng dạy ở nhà trường, các đánh giá trong tiến trình thường gắn chặt với GV, còn các đánh giá kết thúc thường bám sát vào mục tiêu dạy học đã được đề ra, và có thể tách khỏi GV. 
+ Theo phương hướng sử dụng kết quả đánh giá, có thể phân chia ra đánh giá theo chuẩn (norm-referrenced) và đánh giá theo tiêu chí (criterionreferrenced):

++ Đánh giá theo chuẩn: Là đánh giá được sử dụng để xác định mức độ thực hiện của một cá nhân nào đó so với các cá nhân khác trong một nhóm mà trên đó việc đánh giá được thực hiện. 
++ Đánh giá theo tiêu chí: Là đánh giá được sử dụng để xác định mức độ thực hiện của một cá nhân nào đó so với các tiêu chí xác định cho trước.
· Hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

Hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bao gồm: Bài tập môn học, các bài thi viết (bài luận, lựa chọn câu trả lời đúng, …), các bài thi nghe và nói, các bài chuyên đề, các báo cáo thí nghiệm, các bài kiểm tra ở lớp, các theo dõi trực tiếp, các bài thi học kỳ và luận văn tốt nghiệp [8, tr.262]. 
Việc lựa chọn và sử dụng các hình thức đánh giá tùy thuộc vào mục tiêu của đánh giá. Mỗi hình thức đánh giá có những đặc điểm khác nhau, mức độ sử dụng các hình thức cũng khác nhau, chúng có thể được kết hợp sử dụng trong việc đánh giá kết quả học tập của SV. 
+ Bài tập môn học: Có thể là bài viết về một vấn đề giả định hoặc một vấn đề trong thực tế. Đây là hình thức thường được sử dụng trong đánh giá quá trình. 

+ Bài thi viết: Có thể được sử dụng cả trong đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Bài thi viết có thể gồm các câu hỏi lựa chọn trả lời hoặc là những câu hỏi mà SV phải tự đưa ra phương án trả lời hoặc kết hợp cả hai loại câu hỏi với nhau. 

+ Báo cáo chuyên đề: Thường được sử dụng kèm trong thảo luận nhóm. Các nhóm làm việc theo nhóm và báo cáo kết quả trước cả lớp. Trên cơ sở đó, GV đánh giá SV theo những tiêu chí. Bài viết của SV trong báo cáo chuyên đề phục vụ một cách hữu hiệu trong việc đánh giá khả năng của SV về tổ chức ý, nghiên cứu đề tài, phát triển ý mới.
3.2- Mục đích, vai trò của kiểm tra đánh giá kết quả học tập
3.2.1- Mục đích: Việc xác định cũng như thực hiện các mục đích KT - ĐG KQHT là rất quan trọng. Nó là một trong những cơ sở để GV lựa chọn các hình thức và phương pháp phù hợp trong việc KT - ĐG KQHT của SV. KT - ĐG KQHT có những mục đích như sau [5]:
Phân loại hoặc tuyển chọn người học: Đây có lẽ là mục đích phổ biến nhất của hoạt động đánh giá học tập. Với mục đích này, thông qua đánh giá người học được phân loại về trình độ nhận thức, năng lực tư duy và kỹ năng. Sự phân loại này có thể nhằm phục vụ cho những mục đích khác nhau: xét lên lớp, khen thưởng,…

Duy trì chuẩn chất lượng: Đánh giá còn nhằm xem xét một chương trình học hoặc một nhóm đối tượng người học có đạt được yêu cầu tối thiểu về mặt chất lượng đã được xác định hay không. Đánh giá theo mục đích này thường được tiến hành bởi các nhà quản lý giáo dục hoặc các cơ quan quản lý chất lượng giáo dục.

Động viên học tập: Thực tiễn giáo dục cho thấy một khi hoạt động đánh giá được tổ chức đều đặn và thích hợp thì chất lượng học tập không ngừng được nâng cao. Đánh giá được xem như chất xúc tác giúp cho “phản ứng học tập” được diễn ra thuận lợi hơn, hiệu quả hơn. Trong tâm lý học, cho điểm hay xếp loại học tập có thể được xếp vào loại hoạt động khích lệ. hoạt động này đóng vai trò như một nhân tố thúc đẩy bên ngoài. Nếu nó được kết hợp với lòng mong muốn, cả hai sẽ tạo động lực cho các hoạt động của con người. 
Cung cấp thông tin phản hồi cho người học: Kết quả đánh giá có thể cho người học thấy được năng lực của họ trong quá trình học tập. Muốn vậy, thông tin đánh giá cần đa dạng và hoạt động đánh giá cần diễn ra tương đối thường xuyên. 

Cung cấp thông tin phản hồi cho người dạy: Thông qua đánh giá, GV có thể biết được năng lực học tập hoặc khả năng tiếp thu một vấn đề cụ thể của người học, biết được tính hiệu quả của một phương pháp giảng dạy hoặc một chương trình đào tạo nào đó và từ đó có thể khắc phục những hạn chế.

Chuẩn bị cho người học vào đời: Đây là mục tiêu ít được quan tâm nhất trong thực tiễn giáo dục mặc dù nó không kém phần quan trọng. Thông qua các phương pháp đánh giá khác nhau, GV có thể giúp người học bổ sung, phát triển những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cuộc sống cũng như nghề nghiệp về sau. Ngoài các kỹ năng đặc thù có tính nghề nghiệp, kỹ năng xã hội như kỹ năng giao tiếp, trình bày, kỹ năng làm việc nhóm … 
3.2.2- Vai trò của đánh giá kết quả học tập trong giáo dục
Đối với người học: Đánh giá đóng vai trò cung cấp cho người học những thông tin phản hồi về khả năng học tập của SV, giúp SV biết được mình đã lĩnh hội được những gì, biết được ưu điểm cũng như khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, đánh giá còn giúp người học tự đánh giá bản thân đã tiếp thu được những gì, tự biết mình nên bổ sung cái gì, đặc biệt là hình thành ở người học kỹ năng tự đánh giá là rất quan trọng trong quá trình học tập của mình.
 Một vai trò quan trọng của đánh giá đối với người học nữa là hình thành động cơ học tập đúng đắn. “Động cơ học tập được hình thành do nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố đánh giá”. Trong thực tế hiện nay rất nhiều SV không xác định được cho mình động cơ học tập đúng đắn mà thay vào đó là động cơ học tập là để thi đạt điểm cao. Điều đó phản ánh tác động của đánh giá đến động cơ học tập của SV. [5].
Đối với người dạy: Đánh giá đóng vai trò cung cấp thông tin phản hồi cho người dạy về việc tiếp thu bài, về hiệu quả của phương pháp mà giáo viên đã sử dụng trong dạy học.… Từ đó mà giảng viên có thể đưa ra những điều chỉnh về nội dung dạy cũng như phương pháp dạy để tìm ra phương pháp thích hợp đối với sinh viên. Đồng thời, đánh giá cũng giúp giảng viên biết được sự thích ứng hay chưa của từng sinh viên hoặc sự cần thiết phải can thiệp, tăng cường trách nhiệm của giảng viên, xác định sinh viên nào cần sự giúp đỡ. Bên cạnh đó, đánh giá cũng giúp cho giảng viên có thể tự đánh giá, điều chỉnh thường xuyên hoạt động giảng dạy của mình sao cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ dạy học cũng như phù hợp với khả năng, trình độ nhận thức của người học [5]. 

Ngoài ra, đánh giá còn có vai trò cung cấp những thông tin về hoạt động, kết quả học tập cho các nhà quản lý giáo dục, cho xã hội. Nó phản ánh một phần nào đó những thành tựu mà nhà trường và tập thể giảng viên cũng như sinh viên đã đạt được trong quá trình giáo dục. 

Theo TS. Nguyễn Phú Tuấn [6] việc đa dạng hóa hình thức và nội dung KT - ĐG KQHT sẽ tác động làm cho người học tích cực hơn trong hoạt động học tập của mình. 

Theo ThS. Lê Anh Cường [6] sự ảnh hưởng của KT-ĐG KQHT đến phương pháp học của người học thể hiện rõ qua: Đề thi cuối môn học chỉ nhằm đánh giá học sinh thuộc bài của giáo viên đến mức nào. Học sinh chỉ học theo bài giảng; Không tham khảo tài liệu, không học theo lối tư duy sáng tạo, không biết phê phán, không biết “nêu vấn đề” để có năng lực giải quyết vấn đề. 
Tóm lại, có thể thấy rằng: Khi đề cập đến KT - ĐG KQHT là chúng ta thường đề cập đến vấn đề chúng ta đánh giá cái gì (nội dung), đánh giá như thế nào (hình thức, phương pháp). 





3.3. Tham khảo kết quả nghiên cứu của tác giả Đinh Văn Thạch (2011), Ảnh hưởng của kiểm tra – đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Luận Văn Thạc sĩ, chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục.
· Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Nghiên cứu được thực hiện tại bốn trường đại học trên địa bàn TP.HCM bằng cách tiến hành khảo sát các SV đã học và GV dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin bằng bảng hỏi: Trường ĐH Văn Lang; Trường ĐH KH XH và NV TP.HCM; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. 
Mỗi một môn học khác nhau thì SV học với những phương pháp khác nhau và GV cũng thực hiện hoạt động KT-ĐG KQHT là khác nhau. Vì thế, để tìm hiểu mối quan hệ ảnh hưởng của yếu tố KT-ĐG KQHT đến phương pháp học của SV, đề tài chỉ nghiên cứu ảnh hưởng của KT-ĐG KQHT đến phương pháp học tập của SV trong học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đây là môn học có vai trò rất quan trọng trong việc giúp SV hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận.
· Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn

Đề tài có ý nghĩa lý luận dạy học và có những đóng góp thiết thực trong ứng dụng vào hoạt động dạy và học tại các cơ sở đào tạo đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Những kết quả nghiên cứu của luận văn minh họa thêm cho các cơ sở lý thuyết về KT-ĐG KQHT. Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, cho các trường đại học, các nhà quản lý trong trường đại học, cán bộ và người học nghiên cứu về lĩnh vực KT-ĐG KQHT.
· Kết quả Nghiên cứu
Bảng 1: Tổng hợp ảnh hưởng của KT – ĐG KQHT học phần Những NLCB của CN Mác – Lênin đến phương pháp học tập của SV
	STT
	Nội dung khảo sát và

kiểm định
	Ảnh hưởng tới PP học tâp

	1
	Hình thức KT-ĐG KQHT
	

	
	- Bài tập cá nhân
	Bài tập cá nhân có ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động trong PP học tập của SV, tức là mức độ sử dụng hình thức bài tập cá nhân càng cao thì mức độ tham gia các hoạt động trong PP học tập của SV càng cao

	
	- Bài tập nhóm
	 Bài tập nhóm ảnh hưởng tới: việc ghi chép có chọn lọc, tham gia học nhóm, khái quát bài học bằng bản đồ tư duy, tự học, tìm đọc tất cả các tài liệu được GV giới thiệu, tóm tắt và khái quát tài liệu khi đọc, liên hệ những kiến thức được học với thực tế . Trong đó, ảnh hưởng mạnh nhất là đến tham gia học nhóm. Điều này cũng đồng nghĩa với hệ quả: Sử dụng hình thức bài tập nhóm càng nhiều thì hoạt động tham gia học nhóm của SV càng nhiều và ngược lại.

	
	- Thuyết trình nhóm
	Bài thuyết trình nhóm có ảnh hưởng đến: lên kế hoạch học tập, tranh luận với GV, tham gia học nhóm, tìm đọc tất cả tài liệu do GV giới thiệu, tóm tắt và khái quát tài liệu khi đọc, liên hệ những kiến thức được học với thực tế. Trong đó, ảnh hưởng cao nhất đến lên kế hoạch cho việc học tập. Điều đó cũng có nghĩa là GV sử dụng hình thức bài thuyết trình nhóm càng nhiều thì SV càng chủ động hơn trong việc lên kế hoạch cho việc học tập.

	
	- Bài kiểm tra giữa kỳ


	Bài kiểm tra giữa kỳ có ảnh hưởng đến: chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tự học, tóm tắt và khái quát tài liệu khi đọc. Trong đó, ảnh hưởng cao nhất là với việc tự học.

	2
	Phương pháp KT-ĐG KQHT
	

	
	- Tự luận khách quan
	Có tương quan nghich với  phương pháp học. Điều đó cũng đồng nghĩa mức độ sử dụng phương pháp tự luận khách quan càng cao thì mức độ thường xuyên thực hiện các hoạt động trong PP học tập của SV càng thấp và ngược lại. Trong đó, mức độ ảnh hưởng mạnh nhất tới tìm hiểu mục tiêu môn học ngay từ khi bắt đầu học của SV.

	
	- Trắc nghiệm khách quan
	Có ảnh hưởng tới hầu hết các hoạt động của phương pháp học với mức độ tương đối cao. Điều đó cũng đồng nghĩa mức độ sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan càng cao thì mức độ thực hiện các hoạt động trước, trong và sau khi học của SV càng cao và ngược lại. Trong đó, ảnh hưởng  cao nhất đến việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp . Như vậy, SV sẽ chủ động học tập hơn khi GV sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan để KT-ĐG KQHT của SV.

	
	- Phát vấn 
	Có ảnh hưởng tới khá nhiều hoạt động trong phương pháp học và theo chiều hướng thuận. Điều đó cũng đồng nghĩa mức độ sử dụng phương pháp phát vấn càng cao thì mức độ thực hiện các hoạt động trước và trong khi học của SV càng cao và ngược lại. 

	3
	Nội dung KT-ĐG KQHT:

- Nội dung KT – Thi tự luận, trắc nghiệm, thường GV giới hạn nội dung KT nhất định và Đề cương ôn tập được giới hạn.
	Ảnh hưởng lớn đến phương pháp học tập của SV. SV chỉ học theo những nội dung giới hạn để chuẩn bị cho kỳ/đợt kiểm tra, thi là khá cao (71,3%).


Bảng 2: Kiểm định sự ảnh hưởng của KT-ĐG KQHT học phần Những NLCB của SV đến phương pháp học của SV. 
	STT
	Kiểm định
	Kết quả
	Kết luận

	1 
	Kiểm định về hình thức KT- ĐG KQHT
	Có ba cột điểm để đánh giá kết quả học tập của SV là: Bài tập cá nhân hoặc bài tập nhóm, bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi hết môn học. Trong đó, bài KT giữa kỳ được sử dụng phổ biến nhất
	Chưa có sự đa dạng trong việc sử dụng các hình thức để đánh giá.

	2 
	Kiểm định về Phương pháp KT – ĐG KQHT  
	Phương pháp tự luận khách quan vẫn được sử
dụng phổ biến hơn so với các phương pháp khác. Ít được sử dụng nhất là phương pháp phát vấn với mức độ rất hiếm khi được sử dụng.
	Phương pháp KT - ĐG KQHT trong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin còn hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực đến cách học của SV.

	3
	Kiểm định về nội dung KT – ĐG KQHT
	Nội dung KT-ĐG KQHT đã được xác định với những mức độ khác nhau của quá trình nhận thức từ thấp đến cao: Từ mức độ hiểu đến mức độ phân tích, vận dụng. 
	KT - ĐG KQHT chủ yếu chỉ tập trung vào một hoặc hai bài thi, nội dung ôn thi cũng chỉ bó hẹp trong một vài câu hỏi dẫn đến nội dung KT - ĐG KQHT trong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin còn hạn chế và thiếu đa dạng

	4
	Kiểm định về phương pháp học tập của SV
	

	
	-  Hoạt động trước khi học của SV
	Hoạt động trước khi học của SV chỉ đạt mức độ trung bình. Việc tóm tắt và khái quát tài liệu trước khi đọc có mức độ cao nhất  còn việc tìm đọc tất cả các tài liệu được GV giới thiệu có mức độ thấp nhất. Qua phỏng vấn sâu, GV cho rằng nhiều SV chưa chú ý đến những mục tiêu cũng như yêu cầu của môn học
	Những hoạt động của SV trước khi học chứng tỏ SV còn khá thụ động trong việc học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

	
	- Họat động trong khi học
	Việc ghi chép có chọn lọc được SV thực hiện với mức độ khá thường xuyên, trong khi việc tranh luận với GV có mức độ thấp nhất, điều đó cũng có nghĩa là SV rất hiếm khi tranh luận với GV. Ngoài ra tỉ lệ SV khái quát bài học bằng bản đồ tư duy và đặt câu hỏi khi bắt đầu bài học mới cũng tương đối thấp
	Mặc dù có sự khác biệt theo giới tính và học lực cũng như theo khối trường và khối ngành học đối với các hoạt động trong khi học nhưngnhìn chung SV còn khá thụ động trong các hoạt động trong khi học

	
	- Hoạt động sau khi học
	Thời gian SV dành cho việc học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở nhà là khá thấp (trung bình là gần 2,5h/tuần) trong khi một tuần SV thường học từ sáu đến mười hai tiết học ở trên lớp. Mức độ tự học và tham gia học nhóm đối với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cũng ở mức rất thấp. Việc học bài ở nhà của SV chủ yếu được thực hiện khi gần đến các kỳ kiểm tra, thi. 
	Các hoạt động sau khi học của SV còn khá thụ động, số lượng SV chỉ học bài vào thời gian chuẩn bị thi cử còn khá cao. Điều đó thể hiện tính chất ứng phó, bị động trong cách học của SV hiện nay.


3.4. Thực trạng công tác kiểm tra – đánh giá KQHT các học phần Lý luận chính trị ở Trường ĐHNT hiện nay.

Trên cơ sở lý luận và dựa trên kết quả nghiên cứu thực tiễn của tác giả Đinh Văn Thạch về ảnh hưởng của KT – ĐGKQHT đến PP học tập của SV như đã được trình bày ở trên. Liên hệ với công tác giảng dạy và đánh giá các học phần LLCT ở Trường ĐHNT như sau: 


- Về hình thức và phương pháp đánh giá: Các học phần LLCT được Bộ môn thống nhất về hình thức và phương pháp KT - ĐG KQHT, cụ thể: 
	TT
	Hình thức và phương pháp đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình 
	
	50

	
	- Đánh giá chuyên cần, thái độ tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	a, b
	5

	
	- Đánh giá tự nghiên cứu: Soạn bài đầy đủ những nội dung tự nghiên cứu; trả lời các câu hỏi thảo luận được giao trong học kỳ
	b, c, d
	10

	
	- Đánh giá hoạt động nhóm: Chuẩn bị nội dung được giao, thuyết trình, trả lời câu hỏi chất vấn.
	d, f
	15

	
	- 2 Bài kiểm tra giữa kỳ: Tự luận(đề mở hoặc đóng), vấn đáp, trắc nghiệm 
	b, c, d, e, f
	20

	2
	Đánh giá kết thúc học phần 
	
	

	
	Thi kết thúc học phần: Vấn đáp(Không sử dụng TL)
	b, c, d, e, f
	50


(a. Nhớ lại được những nội dung cơ bản đã học; b. Giải thích được bản chất của vấn đề;  c. Liên hệ thực tiễn; d. Phân tích được vấn đề; e; Đánh giá được vấn đề;  f. Đề xuất một số biện pháp)

- Về nội dung đánh giá: 

+ Đối với bài tập nhóm, được GV giao cho nhóm chuẩn bị một nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt được.
+ Với bài kiểm tra trong kỳ: Thông thường được GV báo trước về thời gian tiến hành làm bài kiểm tra, hình thức KT và những nội dung ôn KT để SV chuẩn bị tinh thần học.

+ Với đánh giá kết thúc học phần: Hình thức vấn đáp không sử dụng tài liệu(Riêng học phần TT HCM là viết và bảo vệ Tiểu luận), nội dung kiến thức học theo Đề cương ôn tập đã được Bộ môn xây dựng. 


Cho đến nay, ở Trường ĐHNT nói chung và Bộ nôn LLCT, Khoa KH XH – NV nói riêng chưa có công trình nghiên cứu nào về vấn đề ảnh hưởng của KT – ĐG KQHT đến PP học học tập của sinh viên để từ đó là cơ sở đề ra các giải pháp giúp SV có được PP học tập ĐH phù hợp và có hiệu quả cao trong học tập. Nhưng trên thực tiễn quá trình giảng dạy, đánh giá KQHT các học phần LLCT của SV và qua kinh nghiệm của mình, hầu hết các giảng viên Bộ môn LLCT nói chung và cá nhân tôi đều có nhận định chủ quan về vấn đề này như sau: 
	TT
	Hình thức và phương pháp đánh giá
	Nhận xét từ thực trạng quá trình giảng dạy

	 1
	Đánh giá quá trình 
	

	
	- Đánh giá chuyên cần, thái độ tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
+ Ưu điểm: Khích lệ và tạo động lực để sinh viên tích cực học tập và lên lớp thông qua điểm danh và cộng điểm cho những lần xây dựng bài.
+ Hạn chế: Việc điểm danh diễn ra thường xuyên đối với các lớp có sĩ số từ 50 sv đến 70 sv, còn những lớp trên 70 việc điểm danh ít hơn. Vì tỷ trọng (%) điểm còn thấp, nên chưa khích lệ được đông đảo sv chuẩn bị bài và tích cực xây dựng bài. 
	Tỷ lệ vắng trung bình của buổi học, của lớp học là 5% - 8%; chưa tích cực nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị bài trước khi tới lớp còn chiếm tỷ trong rất cao; rất hiếm khi SV đặt câu hỏi chất vấn GV; tỷ lệ phát biểu xây dựng bài rất thấp; thảo luận nhóm tại chỗ chưa tích cưc, chỉ diễn ra với một số thành viên trong nhóm; không ghi chép bài diễn ra phổ biến, tình trạng đi học không mang thao tài liệu học tập vẫn còn. 

	
	- Đánh giá tự nghiên cứu: Soạn bài đầy đủ những nội dung tự nghiên cứu; trả lời các câu hỏi thảo luận được giao trong học kỳ:
+ Ưu điểm: Nắm bắt được thái độ học tập của sv, tạo tính chủ động và tự học, tự nghiên cứu trong sinh viên. GV không bị độc thoại khi lên lớp.
+ Hạn chế: Nội dung kiến thức có tính trừu tượng cao, giáo trình viết quá cô đọng và còn mang tính kinh điển. Từ đó tạo tâm lý ngại đọc, ngại nghiên cứu và chán nản đối với học phần này.
	Hầu hết SV không soạn đầy đủ những nội dung tự nghiên cứu, nếu có thì tỷ lệ rất thấp và còn sơ sài qua loa mang tính đối phó; làm các bài tập và trả lời các câu hỏi được giao về nhà cũng chỉ diễn ra với một số SV có thái độ học tập nghiêm túc, hầu hết không nghiên cứu bài trước khi đến lớp.

	
	- Đánh giá hoạt động nhóm: Chuẩn bị nội dung được giao, thuyết trình, trả lời câu hỏi chất vấn.
+ Ưu điểm: Hình thành và phát triển một số kỹ năng cho sinh viên, như: Làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông, thu thập tài liệu và phân tích thông tin…
+ Hạn chế: Giảng viên không kiểm soát được mức độ tham gia của các thành viên trong nhóm, do đó chưa khắc phục được hiện tượng ỷ lại, ăn theo của một số thành viên của nhóm.
	Tiếp cận còn thấp các kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm; chưa nghiêm túc trong làm việc nhóm, thể hiện: Đọc Slide là chủ yếu, Coppy bài thuyết trình trên mạng xuống chứ không chuẩn bị của cả nhóm; hiện tượng ăn theo, hoặc tham gia nhóm không tích cực còn tồn tại.

	
	- 2 Bài kiểm tra giữa kỳ: Tự luận(đề mở hoặc đóng), vấn đáp, trắc nghiệm.

+ Ưu điểm: Cung cấp thông tin phản hồi cho người dạy về việc tiếp thu bài, về hiệu quả của phương pháp mà giáo viên đã sử dụng trong dạy học.… Từ đó mà giảng viên có thể đưa ra những điều chỉnh về nội dung dạy cũng như phương pháp dạy để tìm ra phương pháp thích hợp đối với sinh viên.
+ Hạn chế: SV chỉ tập trung vào những nội dung được giới hạn học để kiểm tra; học vẹt, học tủ…
	Phần lớn SV vẫn học đối phó với bài kiểm tra. Đối với hình thức tự luận được sử dụng tài liệu, SV vẫn chủ yếu là trình bày lại, còn liên hệ thực tiễn rất kém. Đối với vấn đáp và trắc nghiệm không sử dụng tài liệu: chủ yếu vẫn là học vẹt, học hiểu và sâu chưa cao; học tủ và không học vẫn chiếm tỷ trọng cao; hiện tượng sử dụng tài liệu để quay cóp vẫn còn.

	2
	Đánh giá kết thúc học phần 
	

	
	Thi kết thúc học phần: Vấn đáp (Không sử dụng tài liệu)
+ Ưu điểm: Đánh giá được thực chất kiến thức sinh viên đạt được sau quá trình học; Sv học thi nghiêm túc hơn.
+ Hạn chế: SV chỉ học thuộc một vài nội dung được giới hạn ôn tập; chỉ học vào thời điểm cuối môn học; mất nhiều thời gian và tạo ra áp lực đối với GV khi dạy nhiều lớp đông mà GV hỏi vấn đáp lại ít.
	Học hiểu và sâu về bản chất của chủ đề chiếm tỷ lệ rất thấp, chủ yếu vẫn là học thuộc lòng để cho qua, học vì điểm số chứ chưa vì kiến thức; vẫn còn hiện tượng học tủ và sử dụng tài liệu khi thi vấn đáp. 


Từ nhận định chủ quan ở trên về KT - ĐG KQHT của BM LLCT được tiến hành trong thời gian qua và phương pháp học tập của SV Trường ĐHNT, rút ra kết luận: Công tác KT - ĐG KQHT của Bộ môn LLCT đối với các học phần LLCT còn khá đơn điệu, chưa đa dạng về hình thức, phương pháp cũng như nội dung; Phương pháp học của SV còn thụ động, mang tính chất ứng phó. Như vậy, KT - ĐG KQHT còn hạn chế, chưa đa dạng dẫn đến phương pháp học tập của SV còn thụ động. Có thể nhận định thực trạng KT – ĐG KQHT của các học phần LLCT và phương pháp học tập các học phần này của SV Trường ĐHNT cũng nằm trong tình trạng chung ở các trường ĐH nước ta hiện nay, những kết quả nghiên cứu từ thức tiễn của tác giả Đinh Văn Thạch là một minh chứng thực tế.
4- Kết luận: 

Thứ nhất, ở trong nước và trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến tầm quan trọng của việc KT – ĐG KQHT của sinh viên, nó không chỉ có ý nghĩa động viên, khích lệ người học, mà còn cung cấp thông tin phản hồi đối với SV và GV, để từ đó có sự điều chỉnh về cách dạy và cách học…


Thứ hai, việc xác định mục tiêu của môn học cần đạt dược, từ đó xây dựng các hình thức, phương pháp và nội dung KT – ĐG KQHT của sinh viên có ảnh hưởng rất lớn đến phương pháp học tập của SV đại học. Nếu đa dạng về hình thức, phương pháp và nội dung KT – ĐG KQHT thì hình thành các phương pháp học tập tích cực đối với SV và ngược lại. 

Thứ ba, trên cơ sở lý thuyết và nhìn nhận chủ quan, liên hệ với thực trạng công tác KT – ĐG KQHT ảnh hưởng đến PP học tập của SV ĐHNT đối với các học phần LLCT, cho thấy có sự tương đồng với kết quả nghiên cứu từ thực tiễn của vấn đề này tại một số trường ĐH trên địa bàn Tp HCM. 
5- Đề xuất

Một là, GV nên đa dạng trong việc sử dụng các hình thức KT - ĐG KQHT. Điều này sẽ giúp cho kết quả KT - ĐG KQHT được phản ánh trung thực. Đồng thời cũng góp phần làm cho SV tích cực hơn trong các hoạt động học tập của mình. Việc sử dụng đa dạng các hình thức KT - ĐG KQHT cũng phải song hành với đó là các cột điểm tương ứng để kích thích SV tích cực trong học tập.
Hai là, nội dung KT - ĐG KQHT cũng nên bao quát và rộng hơn. Điều đó sẽ làm cho SV học tập tích cực hơn thay vì chỉ học thuộc một vài nội dung được giới hạn ôn tập.
Ba là, GV nên thực hiện KT- ĐG KQHT một cách thường xuyên hơn nữa. Điều này sẽ khiến sinh viên học tập thường xuyên hơn thay vì chỉ học vào thời điểm cuối môn học.
Bốn là, GV nên xây dựng các tiêu chí KT - ĐG KQHT chi tiết và rõ ràng. Đồng thời công bố ngay từ khi bắt đầu môn học. Điều này sẽ giúp SV chủ động và tích cực hơn trong học tập. 

Năm  là, nhà trường nên trang bị cho SV các kiến thức về phương pháp học tập thông qua môn học về phương pháp học hoặc hoạt động ngoại khóa về phương pháp học nhằm tạo điều kiện để SV có thể chủ động và tích cực hơn trong học tập cũng như biết cách học tập như thế nào để đạt kết quả tốt.
Sáu là, GV cần xem xét lại hoạt động KT- ĐG KQHT đã phản ánh đúng năng lực của sinh viên chưa. Để từ đó có thể có những điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học.
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